KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D2 
Tên giáo viên: Lớp NT D2 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/01 đến 07/01
	Tuần 2
Từ 10/01 đến 14/01
	Tuần 3
Từ 17/01 đến 21/01
	Tuần 4
Từ 24/01 đến 28/01
	Tuần 5
Từ 31/01 đến 04/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.
+Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , về tâm lý , thói quen của trẻ ).
+ Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
+ Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật (cá vàng bơi , con gà trống..)
+ Chơi đồ chơi theo nhóm nhỏ, nghe đọc truyện .
- Trò chuyện về ngày tết: Giới thiệu về ngày tết nguyên đán 2022 săp tới.
- Trò chuyện về con chó con mèo : Tiếng kêu của con chó, con mèo.
- Trò chuyện về con gà con vịt : Đây là con gì? Con gà sống ở đâu? Con vịt sống ở đâu.
- Trò chuyện về con cá : Con cá sống ở đâu, thức ăn của cá là gì. 

	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo lời của bài hát : Đi tàu lửa (Đi các kiểu, chạy và về đội hình 4 hàng dọc)
- Trọng động : Hô hấp : Gà gáy. Tập các động tác :
+ Tay: đưa trước lên cao
+ Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước
+ Chân: Một chân đưa ra trước khuỵu gối
+ Bật: Bật chụm tách chân
- Vận động theo nhạc bài “Nắng sớm”
- Hồi Tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập. Cảm nhận được thời tiết trong lành vào buổi sáng 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Hoạt động tạo hình
TẠO HÌNH
Dán lá vàng 

	Âm nhạc
Dạy hát: Con gà trống
TCVĐ: Di chuyển theo âm thanh 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu con chim 

	Âm nhạc
Dạy hát: Cá vàng bơi
TCÂN: Thi ai giỏi
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động tạo hình
Nghỉ tết 

	MT24, MT26, MT32

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết số lượng 1 và nhiều 

	Hoạt động nhận biết
Ôn nhận biết số lượng 1 và nhiều 

	Hoạt động nhận biết
NBPB: Ôn nhận biết màu xanh, màu vàng, một- nhiều 

	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng đồ chơi to nhỏ 

	Hoạt động nhận biết
Nghỉ tết 

	

	
	T4
	Vận động
- BTPTC: Thổi bóng
- VĐCB: Tung bắt bóng 2 tay
- TCVĐ: Bóng tròn to 

	Vận động
VĐCB: Đi bước vào các ô
BTPTC: Tập với gậy
TCVĐ: Con thỏ 

	Vận động
PTVĐ
VĐCB: Nhảy xa bằng hai chân
BTPTC: Mèo con
TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	Vận động
VĐCB: Nhảy xa bằng hai chân
BTPTC: Mèo con
TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	Vận động
Nghỉ tết 

	

	
	T5
	Hoạt động nhận biết
chào đón năm mới 2022 

	Hoạt động nhận biết
NBTN:
Con gà,con vịt (MT24) 

	Hoạt động nhận biết
NBTN:
Con chó,con mèo (MT26) 

	Hoạt động nhận biết
NBTN: Con cá (MT32) 

	Hoạt động nhận biết
Nghỉ tết 

	

	
	T6
	Làm quen văn học
Văn Học
Truyện: Cây táo
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Văn Học
Thơ: Đàn bò
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Văn Học
Truyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Văn Học
Truyện: Vì sao Thỏ cụt đuôi
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Làm quen văn học
Nghỉ tết 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát:
- Cùng cô lau lá
- Cây trạng nguyên
- Cây hoa hồng
- Giao lưu nhóm bạn trai bạn gái
* TCVĐ:
- Con mèo
- Lộn cầu vồng
- Trời nắng- trời mưa.
- Cáo và thỏ
- Con bọ dừa
* Chơi tự do: Chơi với lá, sỏi, bóng, nghé ọ,đất nặn. 
* HĐCMĐ: Quan sát:
- Cây bỏng
- Giao lưu bạn trai, bạn gái
- Cây vạn liên thanh
- Cùng cô lau lá
- Hoa mười giờ.
* TCVĐ:
- Hái quả
- Lộn cầu vồng
- Thổi bóng
- Nu na nu nống
- Tìm bạn
* Chơi tự do: Chơi với lá;lồng hộp; lắp ghép; chơi với phấn, dán hoa. 
* HĐCMĐ :Quan sát:
- Trò chuyện về con chó
- Trò chuyện về con mèo
- Giao lưu nhóm bạn trai bạn gái
- Thời tiết
* TCVĐ:
- Chi chi chành chành
- Chú vịt con
- Con thỏ
- Trời tối- trời sáng
* Chơi tự do: Chơi với sỏi, lắp ghép, lồng hộp, câu cá. (MT39) 
* HĐCMĐ: Quan sát:
- Trò chuyện về con cá vàng
- Trò chuyện với trẻ về một số hoạt động gây nguy hiểm cho bé
- Giao lưu nhóm bạn trai với nhóm bạn gái.
* TCVĐ:
- Thăm nhà búp bê
- Gieo hạt
- Năm ngón tay
- Trời nắng- trời mưa.
* Chơi tự do: Chơi với bóng, lắp ghép, lồng hộp. (MT15) 

	MT39, MT15

	Chơi tập ở các góc
	Góc trọng tâm: Xếp chuồng gà,chuồng vịt ( T1) Dán lá vàng ( T2) Ghép hình các con vật ( T3) Nhảy xa bằng hai chân ( T4) Xếp bể cá ( T5)
- Góc HĐVĐV: Rèn cho trẻ kỹ năng xếp cạnh, chơi với đồ chơi lắp ghép để tạo thành ao cá, chuồng các con vật ( xếp chồng, xếp cạnh).
- Góc chơi bế em:Chơi búp bê, xúc bột cho búp bê, ru em ngủ.
- Góc bé chơi với hình và màu: Chơi: Bé chọn đúng màu; tô màu cái áo , dán lá vàng
- Góc vận động: + Vận động tinh: thỏ nhảy múa, lăn bóng , con thỏ , lộn cầu vồng , hái quả + Chơi theo ý thích các trò chơi: Bật xa bằng 2 chân . chạy thay đổi theo cô , đi bước vào các ô , nhảy xa bằng 2 chân , chạy đổi hướng
- Góc sách truyện: Xem truyện tranh, tranh ảnh về các con vật sống trong rừng,con vật sống dưới nước.Chơi rối tay về cô giáo, các bạn. Tập mở sách nhẹ nhàng không làm rách sách. (MT41) 

	MT41

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện tập nề nếp,thói quen và hành vi tốt trong ăn,ngủ,vệ sinh cá nhân.
- Lau mặt,lau miệng,uống nước sau ăn.
- Ngủ một giấc buổi trưa. 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	Hướng dẫn trò chơi “thỏ nhảy”
- Ôn nhận biết hình vuông.
- Rèn cách cởi giày, đi giày và cất giầy,dép
- Ôn bài thơ: Bắp cải xanh
- Hướng dẫn trò chơi “ lăn bóng”
- Chơi tự do 
- Ôn VĐCB:Đi theo đường ngoằn ngoèo
- Ôn xếp chồng.
- Ôn hình vuông
- Ôn bài hát:con gà trống
- Chơi góc chiều.
- Chơi tự do 
- Cho trẻ làm quen với bài thơ “ con voi ”.
- Rèn cách đi tất
- Ôn TCVĐ: Con thỏ
- Ôn đọc bài thơ: con voi
- Chơi theo ý thích
- Chơi góc chiều.
- Chơi tự do 
Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi “ Tay em”
- Ôn kỹ năng cầm bút và tô màu.
- Ôn bài thơ : Bắp cải xanh
- Chơi góc chiều.
- Chơi tự do 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé chào đón năm mới 
	Gà con, vịt con 
	Con chó, con mèo 
	Con cá vàng 
	Tết nguyên đán ( Nghỉ tết) 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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